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Tiết 1: 	HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SINH HOẠT DƯỚI CỜ: PHONG TRÀO KẾ HOẠCH NHỎ
______________________________________________________________
Tiết 2+3:                                       Tiếng Việt
Bài 1: KIẾN VÀ CHIM BỒ CÂU (tiết 1 + 2) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đọc đúng, rõ ràng một bài thơ, hiểu và trả lời đúng các câu hỏi có liên quan đến nội dung văn bản; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận tử tranh được quan sát. 
- Viết đúng một đoạn văn ngắn và hoàn thiện câu dựa vào những từ ngữ cho sẵn  
- Nói và nghe thông qua hoạt động trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh.  
- Cảm nhận được ý thức biết giúp đỡ lẫn nhau.
*HS có cơ hội phát triển các năng lực, phẩm chất sau:
- Năng lực chung: 
Năng lực tự chủ và tự học: Tự thực hiện nhiệm vụ học tập. 
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc với các bạn trong nhóm. 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS dựa vào vốn sống của mình để hoàn thành các nhiệm vụ học tập. 
- Năng lực đặc thù: Năng lực ngôn ngữ và tư duy ngôn ngữ
- Phẩm chất: Nhân ái: Ý thức giúp đỡ lẫn nhau khi hoạn nạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  
 - GV: SGK, máy tính, Bài giảng Power Point.
- HS: SGK, , Sách tiếng Việt HS, vở tập viết.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu:

	Ôn: HS nhắc lại tên bài học trước và nói về một số điều thú vị mà HS học được từ bài học đó. 
 Khởi động: 
+ GV yêu cầu HS quan sát tranh và trao đổi nhóm để trả lời các câu hỏi.
 ? Những người trong tranh đang làm gì? 

+ GV và HS thống nhất nội dung câu trả lời, sau đó dẫn vào bài.

2. Hình thành kiến thức mới:  
	-  HS nhắc lại.



+ Một số ( 2 -  3 ) HS trả lời câu hỏi. 
- Đội cứu hộ đến cứu người gặp hỏa hoạn trong mùa mưa lũ,…
-Các HS khác có thể bổ sung nếu câu trả lời của các bạn chưa thấy đủ hoặc có câu trả lời khác. .. 

	a. Đọc:
GV đọc mẫu toàn văn bản. Chú ý đọc diễn cảm, ngắt nghỉ đúng dấu câu.  
Cho HS đọc từng câu 
+ Một số HS đọc nối tiếp từng câu 
1. GV hướng dẫn HS luyện đọc một số từ ngữ có thể khó đối với HS (vùng vẫy, nhanh trí, giật mình ).  
+ Một số HS đọc nối tiếp từng câu 
 2. GV hướng dẫn HS cách đọc, ngắt nghỉ đúng câu dài ( Nghe tiếng kêu cứu của kiến, / bồ câu nhanh trí / nhặt một chiếc lá thả xuống nước; Ngay lập tức, / nó bò đến/ cắn vào chân anh ta./) 
*HS đọc đoạn 
+ GV hướng dẫn HS nhận biết đoạn.  
+ Một số HS đọc nối tiếp đoạn, 2 lượt 
+ GV giải thích nghĩa của một số từ ngữ trong bài vùng vẫy: hoạt động liên tiếp để thoát khỏi một tình trạng nào đó; 
nhanh trí: suy nghĩ nhanh, ứng phó.
Thợ săn: Người chuyên làm nghề săn bắt thú rừng và chim.
 - YC đọc đoạn theo nhóm
- Gọi hs đọc toàn bài.
	



- HS đọc từng câu 
Các bạn nhận xét, đánh giá.  


- HS đọc từng câu 






HS đọc từng đoạn 
+ HS đọc từng đoạn theo nhóm. 
+ Một số HS đọc đoạn, mỗi HS đọc một đoạn.  Các bạn nhận xét, đánh giá.  



HS đọc đoạn trong nhóm 
+1 -  2 HS đọc thành tiếng cả bài  
+ Lớp đọc đồng thanh cả bài. 
- HS đọc cả bài 

	
	


TIẾT 2
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	c. Trả lời câu hỏi 

	GV hướng dẫn HS làm việc nhóm để tìm hiểu bài thơ và trả lời các câu hỏi: 

a. Bồ câu đã làm gì để cứu kiến?  


b.  Kiến đã làm gì để cứu bồ câu?  

c.  Em học được điều gì từ câu truyên này?
  

GV đọc từng câu hỏi và gọi một số HS trình bày câu trả lời.  Các bạn nhận xét, đánh giá
-  GV nhận xét.
	-  HS làm việc nhóm ( có thể đọc to từng câu hỏi ), cùng nhau trao đổi và trả lời từng câu hỏi. 
a. Bồ câu nhanh trí nhặt một chiếc lá thả xuống nước để cứu kiến.
b. Kiến bò đến cắn vào chân người thợ săn.
c. Trong cuộc sống cần giúp đỡ nhau, nhất là khi người khác gặp hoạn nạn…

	3. Luyện tập- thực hành:
d. Viết vào vở câu trả lời cho câu hỏi b ở mục 3

	GV nhắc lại câu trả lời đúng cho câu hỏi b. 
-  GV hướng dẫn HS viết vào vở  



-GV kiểm tra nhận xét bài của một số hs.
	-  Một HS đọc thành tiếng hai câu trả lời đúng. 
- HS viết bài vào vở: Kiến bò đến chỗ người thợ sawnvaf cắn vào chân anh ta

	4.* Củng cố  

	-  GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học.  
-  GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.  
	- HS nhắc lại những nội dung đã học.  
- HS lắng nghe.   


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
_________________________________________
Tiết 4:                               GIÁO DỤC THỂ CHẤT
BÀI 2: ĐỘNG TÁC DI CHUYỂN KHÔNG BÓNG (t1)
 (Giáo viên chuyên biệt dạy)

Thứ Ba ngày 19  tháng 3 năm 2024
Tiết 1+2 :                                           Tiếng việt
Bài 1 : KIẾN VÀ CHIM BỒ CÂU ( tiết 3+4)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đọc đúng, rõ ràng một câu chuyện ngắn, hiểu và trả lời các câu hỏi có liên quan đến VB; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh. 
- Viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong VB đọc; hoàn thiện câu dựa vào từ ngữ cho sẵn. Kể lại được câu chuyện một cách đơn giản. Nghe viết đúng một đoạn văn ngắn. 
- HS nói và nghe thông qua trao đổi về nội dung của VB
- Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau khi hoạn nạn. Yêu quý loài vật.
*HS có cơ hội phát triển các năng lực, phẩm chất sau:
- Năng lực chung: 
+ Năng lực tự chủ, tự học: HS biết lắng nghe cô và các bạn đọc bài, tự đọc bài,  nghe câu hỏi và câu trả lời của bạn. HS tích cực tương tác để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giao tiếp, hợp tác: HS tham gia hoạt động  đọc nhóm, chia sẻ, đánh giá và tự đánh giá về các hoạt động học tập
+ Năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo: HS dựa trên vốn sống thực tế để thực hiện nhiệm vụ học tập
- Năng lực đặc thù: Năng lực ngôn ngữ và tư duy ngôn ngữ
- Phẩm chất: Nhân ái: Ý thức giúp đỡ lẫn nhau, yêu quý loài vật.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  
 - GV: SGK, máy tính, Bài giảng Power Point.
- HS: SGK, vở, Sách tiếng Việt HS, vở tập viết.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
TIẾT 3
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu :
- Hát bài hát                                                        - Hát
2. Luyện tập – thực hành:
HĐ 5. Chọn từ ngữ để hoàn thiện câu và viết câu vào vở.  

	-  GV hướng dẫn HS làm việc nhóm để chọn từ ngữ phù hợp và hoàn thiện câu. 
 -  GV yêu cầu đại diện một số nhóm trình bày kết quả.  GV và HS thống nhất câu hoàn thiện.  

-  GV yêu cầu HS viết câu hoàn chỉnh vào vở.  GV kiểm tra và nhận xét bài của một số HS 
	HS làm việc nhóm để chọn từ ngữ phù hợp và hoàn thiện câu
a. Nam nhanh trí nghĩ ngay ra lời giải cho câu đố.
b. Ông kể cho em nghe một câu chuyện cảm động.  


	HĐ 6. Kể lại câu chuyện Kiến và chim bồ câu.

	- GV yêu cầu HS quan sát tranh kể lại toàn bộ câu chuyện. Các nhóm tập kể lại câu chuyện . 
- GV gọi 1- 2 kể lại câu chuyện theo gợi ý :
+ Kiến gặp nạn
+ Bồ câu cứu kiến thoát nạn
+ Người thợ săn ngắm bắn chim bồ câu và  kiến cứu chim bồ câu thoát nạn.
+ Hai bạn cảm ơn nhau.
-GV chia lớp thành các nhóm
-GV mời đại diện nhóm kể câu chuyện trước lớp.
- Các nhóm quan sát, nghe và nhận xét .
 - Lớp bình bầu nhóm kể chuyện hay nhất .
	-HS quan sát tranh 


HS kể lại câu chuyện theo gợi ý






- Đại diện nhóm trình bày


TIẾT 4
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	HĐ 7. Nghe viết  

	-  GV đọc to cả hai câu: Nghe tiếng kêu cứu của kiến, bồ câu nhanh trí nhặt chiếc lá thả xuống nước. Kiến bám vào chiếc lá và leo đực lên bờ.  
-   GV lưu ý HS một số vần đề chính tả trong đoạn viết, 
+ Viết lùi vào đầu dòng.  Viết hoa chữ cái đầu cầu, kết thúc câu có dấu chăm.  
+ Chữ dễ viết sai chính tả: nhanh trí.  
+ GV đọc từng câu cho HS viết.  Mỗi câu cần đọc theo từng cụm từ. Mỗi cụm từ đọc 2 -  3 lần.  GV cần đọc rõ ràng, chậm rãi, phù hợp với tốc độ viết của HS.  
+ Sau khi HS viết chỉnh tả, GV đọc lại một lần toàn đoạn văn và yêu cầu HS rà soát lỗi. 
+ GV kiểm tra và nhận xét bài của một số HS.  
	- HS đọc lại:  ĐT



HS ngồi đúng tư thế, cầm bút đúng cách



HS viết:  Nghe tiếng kêu cứu của kiến, /bồ câu nhanh trí /nhặt chiếc lá /thả xuống nước.  / 

+ HS đối vở cho nhau để rà soát lối

	HĐ 8. Tìm trong hoặc ngoài bài đọc “Kiến và chim bồ câu” từ ngữ có tiếng chứa vần ăn, ăng, oat, oăt.

	-  GV nêu nhiệm vụ và lưu ý HS từ ngữ cần tìm có thể có ở trong bài hoặc ngoài bài.  
. GV viết những từ ngữ này lên bảng. 
 
	-  HS làm việc nhóm đối để tìm và đọc thành tiếng từ ngữ có tiếng chứa các vần ăn, ăng, oat, oăt  
-  HS nêu những từ ngữ tìm được
-  Một số ( 2 -  3 ) HS đánh vần, đọc trơn; mỗi HS chỉ đọc một số từ ngữ.  Lớp đọc đồng thanh một số lần. 

	3. Vận dụng:
HĐ 9. Quan sát tranh và dùng từ ngữ trong khung để nói: Việc làm của người thợ săn là đúng hay sai? Vì sao?.
-  GV đưa tranh và HD hs quan sát tranh
-  GV gợi ý hs trả lời câu hỏi để nói theo tranh.
+ Em nhìn thấy gì trong tranh?
+ Em nghĩ gì về hành động của người thợ săn?  
+ Vì sao em nghĩ như vậy?
-Yêu cầu hs làm việc theo nhóm



-Gọi hs trình bày kết quả







-  GV và HS khác nhận xét.  
	



-  HS quan sát tranh. 
.  


-


-HS làm việc nhóm qua sát tranh và trao đổi theo nội dung tranh có dùng các từ ngữ: người thợ săn, bắn chim.
-HS nói theo tranh: Hành động của người thợ săn không yêu loài vật, phá hoại môi trường thiên nhiên…Chim là con vật có ích, chim hót đánh thức em vào mỗi buổi sáng; Chim là bạn của trẻ em; chim ăn sâu bọ phá hoai mùa màng…

	* tổng kết tiết học:
-  GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học GV tóm tắt lại những nội dung chính   GV tiếp nhận ý kiến phản hồi của HS về bài học.  
-  GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.  
	
-  HS nêu ý kiến về bài học ( hiểu hay chưa hiểu, thích hay không thích, cụ thể ở những nội dung hay hoạt động nào ). 


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
__________________________________________
Tiết 3:                                                  Toán
BÀI 31: PHÉP TRỪ SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ 
CÓ MỘT CHỮ SỐ (tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Hiểu được ý nghĩa thực tế của phép trừ (hình thành phép trừ qua bài toán thực tế). Thực hiện được phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số.
- Giải các bài toán thực tế có liên quan đến phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số.
*HS có cơ hội phát triển các năng lực, phẩm chất sau:
- Năng lực chung: 
+ Năng lực tự chủ, tự học: HS nhận nhiệm vụ học tập chuẩn bị tốt để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giao tiếp, hợp tác: trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập
+ Năng lực giải quyết vấn đề- sáng tạo:
- Năng lực đặc thù: Năng lực tư duy lập luận, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện học toán 
- Phẩm chất: Trách nhiệm: HS tham gia và có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ chung của nhóm; Chăm chỉ: HS tích cực tham gia các hoạt động học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY -  HỌC:
1. GV: 
-  Bộ đồ đùng học Toán 1
2. HS: Đồ dùng học toán 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -  HỌC:
TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu: Trò chơi: “Ô cửa bí mật” Mỗi ô cửa là một câu hỏi:

Câu 1: Phép tính nào đúng
Câu 2: 36 + 5 = ?
Câu 3: 36 + 12 = ?
GVNX -  GV giới thiệu tựa bài.
2. Khám phá:  
-Cho HS quan sát tranh từ thực tế (que tính, nhóm quả táo) để dẫn dắt đến phép trừ 
76 – 5 = 71 và 34 – 4 = 30
- GV cho HS quan sát tranh có 76 que tính, lấy đi 5 que tính.
- GV yêu cầu HS lấy 7 bó que tính 1 chục và 6 que tính rời.
- Nếu ta lấy đi 5 que tính thì chúng ta còn bao nhiêu que tính. Các em hãy thao tác trên những que tính chúng ta vừa lấy ra.
- GV hướng dẫn HS đặt phép tính trừ 76 - 5 theo hàng dọc rồi thực hiện phép tính.
- GV nêu: Viết 76 rồi viết 5 dưới 76 sao cho số chục thẳng với cột chục, số đơn vị thẳng với cột đơn vị, viết dấu - , kẻ vạch ngang rồi tính từ phải sang trái.

         76            * 6 trừ 5 bằng 1, viết 1
· 5           * 7 trừ 0 bằng 7, viết 7 
          71
                         Vậy: 76 – 5 = 71
- GV yêu cầu HS đếm lại số que tính sau khi lấy đi 5 que để kiểm tra kết quả phép tính trừ.
* Tương tự cho VD với quả táo
GIẢI LAO
3.  Luyện tập - thực hành: 
 Bài 1. Tính
- Gọi HS nêu yêu cầu.
- GV gọi 4 HS lên bảng thực hiện phép tính, dưới lớp HS thực hiện vào vở.
- GV yêu cầu HS cùng bàn đổi vở kiểm tra kết quả lẫn nhau.
- Gọi HS nhận xét bài trên bảng.
- GV nhận xét.
* Bài 2:  Đặt tính rồi tính
- Gọi HS nêu yêu cầu.
- GV lưu ý HS lại cách đặt tính.
- Cho HS thảo luận nhóm đôi, viết kết quả lên bảng con.
- Khi đặt tính chữ số hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị, chữ số hàng chục thẳng hàng chục, dấu cộng đặt giữa hai số về bên phải, thực hiện phép tính từ phải sang trái.
- GV nhận xét, sửa sai.
* Bài 3: Tìm chỗ cho xe ô tô
- GV yêu cầu HS tính nhẩm hoặc đặt tính, viết kết quả ra giấy nháp.
- Dùng bút chì nối kết quả (chỗ đỗ cho xe ô tô)
- GV gọi 3-4 HS đọc kết quả.
- GV nhận xét.
* Bài 4: 
-  Gọi hs đọc yêu cầu
H: Xe buýt chở bao nhiêu hành khách?
H: Tới bến có mấy hành khách xuống xe?

H: Trên xe còn bao nhiêu hành khách?
H: Muốn biết trên xe còn bao nhiêu hành khách ta làm tn?
-Yêu cầu hs làm bài, chia sẻ trước lớp
- Nhận xét, chữa bài
4. Củng cố, dặn dò:
-Bài học hôm nay giúp em biết thêm điều gì?
- Nhận xét tiết học 
	
-  cả lớp cùng chơi. 
-  HS tham gia.
Câu 1: A
Câu 2: B
Câu 3: B





-  HS quan sát 

-  HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.


- HS quan sát.
- HS lấy que tính theo hướng dẫn của GV.
- HS lắng nghe.
- HS thao tác que tính: (chỉ vào thẻ tính 7 chục), bên này 6 que. chúng ta có 76 que tính, sau đó bớt đi, lấy đi 5 que tính, chúng ta còn lại bao nhiêu que tính.
- Lắng nghe
- Quan sát, lắng nghe
- HS lắng nghe, thực hiện







- HS nêu
- HS lắng nghe, thực hiện
- HS lắng nghe.
- HS chia sẻ
- HS lắng nghe



- HS nêu yêu cầu
- HS thực hiện.
- HS thực hiện làm bảng con
18 – 5; 46 – 4; 75 – 3; 99 – 9




- Lắng nghe



- Thực hiện nối

- Chia sẻ trước lớp
- Lắng nghe, thực hiện

-HS đọc yêu cầu và trả lời câu hỏi
-Xe buýt chở 29 hành khách
- Đến bến đỗ có 5 hành khách xuống xe.



-HS làm bài, chia sẻ cách làm
- Nhận xét, chữa bài

-Lắng nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
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Tiết 4:                                               Mĩ thuật
BÀI 14: CÂY TRONG SÂN TRƯỜNG EM (t1) 
(GV chuyên biệt dạy)

Thứ Tư ngày 20 tháng 3 năm 2024
Tiết 1+ 2:                                        Tiếng việt
Bài 2: CÂU CHUYỆN CỦA RỄ ( tiết 1+2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đọc đúng, rõ ràng một bài thơ, hiểu và trả lời các câu hỏi có liên quan đến bài thơ; quan sát, nhận biết được một số tiếng cùng vần với nhau, quan sát nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát. 
- HS nói và nghe thông qua trao đổi về nội dung được thể hiện trong tranh .
- Học thuộc lòng một số khổ thơ và cảm nhận được vẻ đẹp của bài thơ.
*HS có cơ hội phát triển các năng lực, phẩm chất sau:
- Năng lực chung: 
+ Năng lực tự chủ, tự học: HS biết lắng nghe cô và các bạn đọc bài, tự đọc bài,  nghe câu hỏi và câu trả lời của bạn. HS tích cực tương tác để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giao tiếp, hợp tác: HS tham gia hoạt động  đọc nhóm, chia sẻ, đánh giá và tự đánh giá về các hoạt động học tập
+ Năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo: HS dựa trên vốn sống thực tế để thực hiện nhiệm vụ học tập. 
- Năng lực đặc thù: Năng lực ngôn ngữ và tư duy ngôn ngữ
- Phẩm chất: Trách nhiệm: Biết chăm sóc cây cối
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  
 - GV: SGK, máy tính, Bài giảng Power Point.
- HS: SGK, vở, Sách tiếng Việt HS, vở tập viết.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu:

	Ôn: HS nhắc lại tên bài học trước và nói về một số điều thú vị mà HS học được từ bài học đó. 
 Khởi động: 
+ GV yêu cầu HS quan sát tranh và trao đổi nhóm để trả lời các câu hỏi.
? Cây có những bộ phận nào? 
? Bộ phận nào của cây khó nhìn thấy? Vì sao?
+ GV và HS thống nhất nội dung câu trả lời, sau đó dẫn vào bài.

2. Hình thành kiến thức mới:  
	-  HS nhắc lại.



+ Một số ( 2 -  3 ) HS trả lời câu hỏi. 
- Cây có thân, lá, rễ, hoa và quả
- 

-Các HS khác có thể bổ sung nếu câu trả lời của các bạn chưa thấy đủ hoặc có câu trả lời khác. .. 

	a. Đọc:
GV đọc mẫu toàn bài thơ. Chú ý đọc diễn cảm, ngắt nghỉ đúng nhịp thơ.  
Cho HS đọc từng dòng thơ 
+ Một số HS đọc nối tiếp từng dòng thơ
1. GV hướng dẫn HS luyện đọc một số từ ngữ có thể khó đối với HS (sắc thắm, trĩu, chồi, khiêm nhường, lặng lẽ).  
+ Một số HS đọc nối tiếp từng dòng thơ
 2. GV hướng dẫn HS cách đọc, ngắt nghỉ đúng dòng thơ, nhịp thơ 
*HS đọc khổ thơ 
+ GV hướng dẫn HS nhận biết khổ thơ.  
+ Một số HS đọc nối tiếp khổ thơ, 2 lượt 


+ GV giải thích nghĩa của một số từ ngữ trong bài sắc thắm: màu đậm và tươi ( thường nói về màu đỏ)
Trĩu: bị sa và cong oằn hẳn xuốn vì chịu sức nặng…khiêm nhường
Chồi: phần ở đầu ngọn cây, cành hoặc mọc ra từ rễ, sau phát triển thành cây…
Khiêm nhường: khiêm tốn, không giành cái hay cho mình mà ẵn sàng nhường cho người khác.
 - YC đọc khổ thơ theo nhóm
- Gọi hs đọc toàn bài.
	



- HS đọc từng dòng thơ 
Các bạn nhận xét, đánh giá.  


- HS đọc từng dòng thơ


HS đọc từng khổ thơ 
+ HS đọc từng đoạn theo nhóm. 
+ Một số HS đọc khổ thơ, mỗi HS đọc một khổ thơ.  Các bạn nhận xét, đánh giá.  
-HS lắng nghe









-HS đọc khổ thơ trong nhóm 
+1 -  2 HS đọc thành tiếng cả bài  
+ Lớp đọc đồng thanh cả bài. 
- HS đọc cả bài 

	3. Tìm ở cuối các dòng thơ những tiếng cùng vần với nhau.
-Yêu cầu hs đọc thầm bài thơ để tìm tiếng cùng vần với nhau ở cuối các dòng thơ.
-Gọi một số hs trình bày kết quả
-GV nhận xét, đánh giá
-GV thống nhất câu trả lời: (cành – xanh; lời – đời; bé – lẽ).
-Cho hs làm bài vào vở
	

- HS thực hiện

-HS trình bày kết quả
-HS nhận xét


-HS làm bài vào vở


TIẾT 2
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	c. Trả lời câu hỏi 

	GV hướng dẫn HS làm việc nhóm để tìm hiểu bài thơ và trả lời các câu hỏi: 

a. Nhờ có rễ mà hoa, quả, lá như thế nào?  


b.  Cây sẽ thế nào nếu không có rễ?  


c.  Những từ ngữ nào thể hiện sự đáng quý của rễ?
- GV đọc từng câu hỏi và gọi một số HS trình bày câu trả lời.  Các bạn nhận xét, đánh giá
-  GV nhận xét.
	-  HS làm việc nhóm ( có thể đọc to từng câu hỏi ), cùng nhau trao đổi và trả lời từng câu hỏi. 
a. Rễ chìm trong đất để cho hoa nở đẹp, quả trĩu cành, lá biếc xanh.
b.Nếu không có rễ thì cây chẳng đâm chồi, chẳng ra trái ngọt, chẳng nở hoa tươi.
c. khiêm nhường, lặng lẽ.

	5. Học thuộc lòng hai khổ thơ cuối:

	- GV chiếu hai khổ thơ cuối lên bảng
 -Gọi một số hs đọc thành tiếng hai khổ thơ 
-  GV hướng dẫn HS đọc thuộc lòng hai khổ thơ bàn cách xóa/ che dần một số từ ngữ.   
-Nhận xét
6. Nói về một đức tính em cho là đáng quý.
-GV cho hs thảo luận nhóm
-Gọi một số hs trình bày trước lớp
-GV và HS nhận xét, đánh giá
-GV kiểm tra nhận xét bài của một số hs.
	-  Một HS đọc thành tiếng hai khổ thơ. 
- HS đọc thuộc lòng hai khổ thơ





-HS thảo luận nhóm 4
- Một số HS trình bày 
-Nhận xét

	4.* Củng cố  

	-  GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học.  
-  GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.  
	- HS nhắc lại những nội dung đã học.  
- HS lắng nghe.   


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
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Tiết 3:                                            Toán
  Bài 31:  PHÉP TRỪ SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ 
CÓ MỘT CHỮ SỐ (tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Thực hiện được phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số.
- Giải các bài toán thực tế có liên quan đến phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số.
*HS có cơ hội phát triển các năng lực, phẩm chất sau:
- Năng lực chung: 
+ Năng lực tự chủ, tự học: HS nhận nhiệm vụ học tập chuẩn bị tốt để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giao tiếp, hợp tác: trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập
+ Năng lực giải quyết vấn đề- sáng tạo:
- Năng lực đặc thù: Năng lực tư duy lập luận, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện học toán 
- Phẩm chất: Trách nhiệm: HS tham gia và có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ chung của nhóm; Chăm chỉ: HS tích cực tham gia các hoạt động học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY -  HỌC:
1. GV: 
-  Bộ đồ đùng học Toán 1
2. HS: Đồ dùng học toán 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -  HỌC:
TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu: Trò chơi: “Ai nhanh hơn” 
-GV đưa ra câu hỏi: Mỗi tổ làm 1 phép tính
Câu 1: Tính   
  42 + 5 = ?      58 – 6 = ?         67 – 4 =
Câu 2: Đặt tính rồi tính    
25 -3             78 – 5           97 - 6             
GVNX -  GV giới thiệu tựa bài.
2. Luyện tập - thực hành: 
 Bài 1. Tìm số thích hợp
- Gọi HS nêu yêu cầu.
- GV gọi 3 HS lên bảng thực hiện phép tính, dưới lớp HS thực hiện vào vở.
- GV yêu cầu HS cùng bàn đổi vở kiểm tra kết quả lẫn nhau.
- Gọi HS nhận xét bài trên bảng.
- GV nhận xét.
* Bài 2:  Đ/S
- Gọi HS nêu yêu cầu.
- Cho HS thảo luận nhóm đôi, tìm phép tính đúng sai.
-Gọi hs chia sẻ bài làm trước lớp
- GV nhận xét, sửa sai.
* Bài 3: Hai phép tính nào có cùng kết quả
- GV nêu yêu cầu 
-Yêu cầu hs làm bài
- GV gọi 3-4 HS đọc kết quả.
- GV nhận xét.
* Bài 4: 
-  Gọi hs đọc yêu cầu
H: Có mấy bạn chơi trốn tìm?
H: Trong đó có mấy bạn rùa?

H: Có bao nhiêu bạn thỏ?
H: Muốn biết cóbao nhiêu bạn thỏ ta làm tn?
-Yêu cầu hs làm bài, chia sẻ trước lớp
- Nhận xét, chữa bài
4. Củng cố, dặn dò:
-Bài học hôm nay giúp em biết thêm điều gì?
- Nhận xét tiết học 
	
-  cả lớp cùng chơi. 
-  HS tham gia.






- HS nêu
- HS lắng nghe, thực hiện
- HS lắng nghe.
- HS chia sẻ
- HS lắng nghe



- HS nêu yêu cầu
- HS thực hiện.

- HS chia sẻ  làm trước lớp, giải thích lí do chọn Đ/S

-HS đọc yêu cầu 
-HS làm bài vào vở
- HS nêu kết quả.


-HS nêu yêu cầu
-HSTL





-HS làm bài, chia sẻ cách làm
- Nhận xét, chữa bài

-Lắng nghe
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Tiết 4:                                    Tự nhiên và xã hội
BÀI 22: ĂN UỐNG HÀNG NGÀY (tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
 - Kể được tên những thức ăn cần ăn trong  ngày để mau lớn và khoẻ mạnh.
- Biết tại sao phải ăn uống hằng ngày.
- Biết được cần phải ăn uống như thế nào để có sức khỏe tốt.    
- Có ý thức tự giác trong việc ăn uống hằng ngày: ăn nhiều loại thức ăn và uống đủ nước.
 Năng lực chung: Bài học góp phần hình thành ở học sinh:
- Năng lực tự chủ và tự học: Tự quan sát, phân tích hình ảnh, đặt câu hỏi, tìm hiểu về các hoạt động ăn uống hằng ngày.
– Giáo dục HS có ý thức trong việc ăn uống hàng ngày của mình
 *HS có cơ hội phát triển các năng lực, phẩm chất sau:
- Năng lực: tự chủ, tự học, giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo: nhận thức khoa học, vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học.
- Phẩm chất: Tinh thần trách nhiệm với sức khỏe của bản thân 
II. ĐỒ DÙNG DẠY -  HỌC:
1. GV: SGK
+ Một số loại thực phẩm, dụng cụ cho trò chơi. ( rổ,rá).
+ liệt kê nêu tên thực phẩm mà chúng ta ăn hàng ngày..
+Hình ảnh các thực phẩm ăn uống hằng ngày; hình ảnh mô tả một số hoạt động thường ngày của chúng ta. 
2. HS: SGK, dụng cụ trò chơi (nếu có).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 1

	1. Mở đầu: Khởi động 
- -GV tổ chức cho HS chơi trò chơi ‘Kể tên các loại thực phẩm và nước uống mà chúng ta hay ăn” 
- GV nhận xét, vào bài mới Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua bài: “ Bài 22 : Ăn, uống hằng ngày ”
2.Hoạt động khám phá
Hoạt động 1: “Kể tên những thức ăn, đồ uống cần ăn trong  ngày để mau lớn và khoẻ mạnh.”
* Mục tiêu:
 – Kể được tên những thức ăn cần ăn trong  ngày để mau lớn và khoẻ mạnh.
 – Hình thành năng lực giao tiếp.
*PP: trực quan, đàm thoại
a) Khám phá: Quan sát hình và kể tên các bữa ăn trong ngày của bạn Minh.
* Cách tiến hành:
– GV  hỏi : Các con hãy quan sát,  hình ảnh trong SGK trang 94 thường ngày bạn Minh ăn những buổi ăn nào trong ngày ?
– Ngoài những bữa ăn chính chúng ta có bữa ăn phụ nào không ?
- GV cho hs cùng quan sát (hình 1,2,3 trang 94-SGK) và kể tên từng loại thức ăn có trong hình.
*GV: Đây là những loại thức ăn đồ uống hàng ngày cần cho mỗi con người chúng ta.
?: Bạn nào có thể nêu được nội dung bức tranh?
Bức tranh 3 trước khi ăn bạn Minh nói gì với bố mẹ ?
Vậy ở nhà trước khi ăn cơm các con có mời bố mẹ không?
– GV khen HS.
H: Trong số các loại thức ăn, đồ uống đó, con đã được ăn và thích loại thức ăn, đồ uống nào?
H: Vậy con không thích ăn hoặc chưa được ăn loại thức ăn nào?; không thích đồ uống nào?
– GV: Có rất nhiều thức ăn nhưng mỗi thức ăn cung cấp cho ta những chất khác nhau.
– GV nhận xét.
*GV chốt: Do đó, muốn mau lớn và khỏe mạnh, các con cần ăn nhiều loại thức ăn như cơm, thịt, cá, tôm, trứng, rau, hoa quả v.v…để có đủ các chất đường, đạm, béo, chất khoáng và vitamin cho cơ thể.
– GV giới thiệu cho HS một số nhóm thức ăn.
b) Thực hành : Nói những việc nên, không nên khi ăn, uống để giúp cơ thể khỏe mạnh.
* Mục tiêu : HS nêu được việc nên và không nên khi ăn uống.
* Cách tiến hành : Cho HS quan sát các hình ( 1,2,3) trang 95 SGK.
-GV chia lớp thành 3 nhóm. Mỗi nhóm cùng nhau quan sát và thảo luận nêu việc nên và không nên khi ăn uống giúp bản thân khỏe mạnh.
GV nhận xét.
– Hỏi. 
+ Khi nào chúng ta cần phải ăn và uống ?
– Gọi đại diện nhóm nêu.
– GV và HS nhận xét
- GV giải thích thêm cho HS: Khi đói và khát là lúc chúng ta có nhu cầu ăn, uống nhiều nhất. Nhưng đến giờ, đến bữa ăn dù chưa đói chúng ta cũng nên ăn đúng bữa, đúng giờ để đảm bảo sức khỏe; hằng ngày chúng ta phải uống đủ lượng nước quy định . Đối với độ tuổi của các con, 1 ngày cần uống khoảng 1lít rưỡi nước, tương đương với 7-8 cốc( kể cả sữa, nước hoa quả). Chúng ta ăn nhiều loại thức ăn nhưng không nên ăn quá no.
+ GV hỏi : Hàng ngày , các con ăn mấy bữa , vào những lúc nào ?
– GV chót : Ngoài 3 bữa ăn chính, các con cần ăn thêm các bữa phụ mà bố mẹ chăm sóc, cho các con ăn.
Hỏi: Chúng ta có nên ăn bánh kẹo, đồ ngọt trước bữa ăn chính không? Tại sao?
+ Trước khi ăn các em phải làm gì ?
GV nhấn: Trước bữa ăn chính, các con không nên ăn đồ ngọt, bánh kẹo để bữa ăn chính ăn được nhiều và ngon miệng hơn. Trước khi ăn, các con phải rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng.
* Giáo viên liên hệ:
+ Theo em, ăn uống như thế nào là tốt nhất ?
+ Nếu ăn không đủ chất sẽ như thế nào?
+ Nếu ăn nhiều quá có tốt cho sức khỏe không?
GV kết luận :  Hàng ngày, chúng ta cần ăn đủ chất, đủ lượng và đúng bữa là tốt nhất cho cơ thể . Nếu các em ăn, uống hằng ngày không đủ chất thì sẽ gầy yếu suy dinh dưỡng. Còn như các em ăn nhiều quá sẽ bị béo phì cũng không tốt cho sức khoẻ chúng ta.
3. Hoạt động vận dụng 
- GV cho HS chơi trò chơi chọn thực đơn cho ba bữa trong ngày. 
- GV cho HS chơi theo nhóm. Các nhóm thảo luận và chọn thực đơn cho ba bữa ăn trong ngày, tiếp theo sử dụng giỏ đi chợ và chọn thức ăn cho ba bữa trong ngày. Sau đó các nhóm sẽ lên giới thiệu về các loại thức ăn, đồ uống mà nhóm mình đã chọn cho bữa tối và lí do vì sao nhóm mình lại chọn chúng, các bạn ở dưới sẽ nhận xét xem thực đơn mà nhóm trên bảng lựa chọn đã hợp lí và tốt cho sức khỏe chưa (có đủ chất và phù hợp với bữa tối không,…), 
-Mời các nhóm trình bày các



-GV khen HS biết lựa chọn thực phẩm cho một bữa ăn đảm bảo sức khỏe. 
4. Đánh giá 
-GV yêu cầu HS kể được tên các bữa ăn chính trong ngày, nêu được tên một số thức ăn, đồ uống có lợi cho sức khỏe, biết lên thực đơn một bữa ăn đảm bảo cho sức khỏe. 
5. Hướng dẫn về nhà 
-Yêu cầu HS tự lên thực đơn 3 bữa ăn trong ngày. 
* Tổng kết tiết học
- Nhắc lại nội dung bài học
- Nhận xét tiết học
- Hướng dẫn hs chuẩn bị bài sau
	
- HS tham gia chơi

















- HS quan sát hình trong SGK và trả lời



-HS quan sát kể tên bánh mì, cơm, thịt…




-HSTL

- HS Bạn Minh mời bố mẹ ăn cơm
-HSTL


- HS trình bày, nhận xét 









- HS lắng nghe













- HS quan sát và thảo luận







– HS nhóm khác nhận xét,
- HS lắng nghe





- HS kể




HSTL


-Lắng nghe

-HSTL


-Lắng nghe





-HSTL




-HS lắng nghe







-HS tham gia chơi

-HS HĐ nhóm 4










-HS trình bày Bạn Minh ăn uống vào 3 buổi trong ngày đó là buổi sáng, buổi trưa và buổi tối.
– HS liệt kê: VD: sữa, trứng, cá, cơm …
-HS lắng nghe.
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Thứ Năm ngày 21 tháng 3 năm 2024
Tiết 1+ 2:                                         Tiếng việt
BÀI 3: CÂU HỎI CỦA SÓI ( tiết 1+ 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đọc đúng, rõ ràng một câu chuyện ngắn; hiểu và trả lời đúng các câu hỏi có liên quan đến nội dung VB, quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát. 
-Viết đúng câu trả lời cho câu hỏi trong VB đọc, Hoàn thiện câu dựa vào những từ ngữ cho sẵn và viết lại đúng câu đã hoàn thiện, nghe viết một đoạn văn ngắn.
 - Nói và nghe thông qua hoạt động trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh.  
- Cảm nhận được tình cảm và sự quan tâm giữa con người với con người trong cuộc sống.
*HS có cơ hội phát triển các năng lực, phẩm chất sau:
- Năng lực chung: 
+ Năng lực tự chủ, tự học: HS nhận nhiệm vụ học tập chuẩn bị tốt để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi,thảo luận thực hiện các nhiệm vụ học tập
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
- Năng lực đặc thù: Năng lực ngôn ngữ và tư duy ngôn ngữ
- Phẩm chất:
 + Chăm chỉ: hứng thú và ham thích học bài. 
 + Nhân ái: Yêu quý, quan tâm, cảm thông với mọi người.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
 - GV: ti vi , máy tính, bài giàng PP, thẻ tranh các trò chơi.
-HS: Vở tập viết, sách giáo khoa Tiếng việt,…
III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. 1. Mở đầu: 
HĐ 1.Ôn và khởi động.
- Ôn: Yêu cầu HS nhắc lại một số điều ở bài học trước
- Khởi động: Yêu cầu HS quan sát tranh, thảo luận nhóm đôi, trả lời câu hỏi:
a. Các con vật trong tranh đang làm gì ?
b. Em thấy các con vật này thế nào?
- GV dẫn dắt vào bài thơ : Câu hỏi của sói.
	

- HS nhắc lại tên bài và một số điều thú vị mà HS học được ở bài học trước
 - HS trao đổi nhóm đôi, báo cáo, ví dụ:

a. Các con vật trong tranh đang vui vẻ với nhau…
b. Sói trông rất hung dữ, còn sóc trông rất sợ hãi..

	2. Hình thành kiến thức mới.
HĐ 2. Đọc.
- GV đọc mẫu toàn VB. Chú ý đọc đúng lời người kể và lời nhân vật. Ngắt giọng đúng chỗ. 
- Yêu cầu HS đọc từng câu 2 lần.
+Lần 1: GV hướng dẫn HS luyện đọc một số từ khó : van nài, lúc nào, buồn
+ lần 2: GV hướng dẫn HS cách đọc, ngắt nghỉ đúng câu dài.
- Yêu cầu HS đọc từng đoạn:
+ GV hướng dẫn HS nhận biết đoạn.

+ Yêu cầu HS đọc nối tiếp từng đoạn 2 lượt
+ GV giải thích 1 số từ ngữ khó trong bài (ngái ngủ: chưa hết buồn ngủ hoặc chưa tỉnh táo hẳn, van nài: nói bằng giọng khẩn khoản, cầu xin; nhảy tót: nhảy bàng động tác rất nhanh lên một vị trí cao hơn). 
	

- HS nghe GV đọc.

- HS đọc từng dòng câu:
+ Lần 1: một số HS đọc nối tiếp từng câu

+ Lần 2: HS đọc nối tiếp từng câu có ngắt nghỉ đúng câu dài… 

-Bài có 2 đoạn. Đoạn 1 : Từ đầu đểnồi tôi sẽ nói. Đoạn 2: Còn lại
- 1 số HS đọc nối tiếp từng đoạn, 2 lượt. 
- HS đọc từng đoạn theo nhóm.
- Hs đọc đoạn nối tiếp.
- HS nhận xét, chia sẻ.


	-Yêu cầu HS đọc cả bài.
	-1,2 HS đọc cả 
-Cả lớp đọc đồng thanh bài.

	TIẾT 2

	4.Trả lời câu hỏi
-GV hướng dẫn HS làm việc nhóm, tìm hiểu bài và trả lời các câu hỏi:
a. Chuyện gì xảy ra khi sóc đang chuyền trên cành cây?
b. Sói hỏi sóc điều gì ?


c. Vì sao sói lúc nào cũng cảm thấy buồn bực ?
- Gọi đại diện các nhóm trình bày 
-Các nhóm nhận xét, đánh giá, thống nhất câu trả lời.
	
-HS làm việc nhóm đôi, thảo luận và trả lời câu hỏi:
a. Khi đang chuyền trên cành cây sóc trượt chân rơi trúng đầu lão sói.
b. Sói hỏi sóc vì sao ọ nhà sóc cứ nhảy nót vui đùa suốt ngày, còn sói thì lúc nào cũng thấy buồn bực.
c. Sói lúc nào cũng cảm thấy buồn bực
Vì sói không có bạn bè.





	4. Viết vào vở câu trả lời cho câu hỏi c ở mục 3
- GV nhắc lại câu trả lời đúng cho câu hỏi b. 
-  GV hướng dẫn HS viết vào vở  

-GV kiểm tra nhận xét bài của một số hs.
3. Củng cố dặn dò
-Nhận xét tiết học
Dặn về đọc lại bài
	

- Một HS đọc thành tiếng hai câu trả lời đúng. 
- HS viết bài vào vở: Sói lúc nào cũng cảm thấy buồn bực vì sói không có bạn



-Lắng nghe
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Tiết 3:                                             Đạo đức
THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ KĨ NĂN GIỮA KÌ 2
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Giúp HS củng cố lại các kiến thức đã học và thực hành kĩ năng trong cuộc sống hằng ngày
- Giáo dục HS có ý thức tự giác học tập, tham gia các hoạt động ở trường, ở nhà.
- Hiểu được những hành vi sai trái, biết nhận lỗi khi có lỗi, không tự ý sử dụng đồ của người khác...
 *HS có cơ hội phát triển các năng lực, phẩm chất sau:
- Năng lực chung: tự chủ, tự học; giao tiếp, hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo
- Năng lực đặc thù: Năng lực nhận thức và điều chỉnh hành vi
- Phẩm chất: Trung thực, thật thà: Luôn luôn tôn trọng ý kiến của người khác..
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  
-  SGK, SGV, Vở bài tập Đạo đức 1;
· Tranh ảnh, truyện, hình dán mặt cười -  mặt mếu, bài thơ, bài hát,... gắn với bài”;
· Máy tính, bài giảng powerpoint,
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu:
· GV đặt câu hỏi cho cả lớp: 
· Đi bộ dưới lòng đường là đúng hay sai quy định?
· Muốn qua đường em phải làm gì?
Kết luận:.
2. Khám phá:
Hoạt động 1: Tổ chức hái hoa
-  GV đưa ra một số câu hỏi yêu cầu hs thảo luận và TLCH
+ Học tập sinh hoạt đúng giờ có lợi gì?
+ Vì sao em cần tự giác học tập và tham gia các hoạt động ở trường, ở nhà?
+ Theo em vì sao chúng ta không nên nói dối?
+ Vì sao không nên tự ý lấy đồ của người khác?
+Vì sao nhặt được của rơi cần trả lại người đánh mất?
+Vì sao khi mắc lỗi cần biết nhận lỗi?
-Gọi đại diện nhóm chia sẻ 
· GV khen ngợi, tổng kết ý kiến của HS qua lời kết luận sau:
Kết luận: 
Hoạt động 2: Liên hệ
· GV cho HS liên hệ về những việc đã thực hiện tốt và chưa tốt
· Cho HS thảo luận nhóm nói cho nhau nghe về những việc việc đã thực hiện tốt và chưa tốt.
· Mời đại diện nhóm chia sẻ trước lớp


· GV nhận xét và khen ngợi những bạn trả lời trung thực, nhắc nhở HS không nên làm nhưng việc chưa tốt.
Hoạt động 3: Trò chơi: Cảm ơn và xin lỗi
-GV nêu trò chơi, luật chơi
-Yêu cầu hs chơi
-Nhận xét khen những hs biết liên hệ bản thân đưa ra tình huống thực tế
- Kết luận chung theo nội dung đã học,...
	
· HS suy nghĩ, trả lời.

-  HS lắng nghe.




-  HS thảo luận nhóm và trả lời  

 
 - HS lắng nghe
 
 
 

- Đại diện nhóm chia sẻ trước lớp.
 
-  1- 2 HS kể lại



-HS thảo luận nhóm


-  Các nhóm trình bày, lắng nghe, bổ sung ý kiến cho bạn vừa trình bày 
 -  HS tự liên hệ bản thân kể ra.


-HS tham gia chơi
-  HS lắng nghe.

- HS lắng nghe
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Tiết 4:                                    Giáo dục thể chất
Bài 2: ĐỘNG TÁC DI CHUYỂN KHÔNG BÓNG  (tiết 2)
 ( Giáo viên chuyên biệt dạy)
______________________________________________________________
Thứ Sáu ngày 22 tháng 3 năm 2024
Tiết 1+ 2:                                          Tiếng Việt
Bài 3: CÂU HỎI CỦA SÓI (Tiết 3+ 4)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đọc đúng, rõ ràng một câu chuyện ngắn, hiểu và trả lời các câu hỏi có liên quan đến VB; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh. 
- Viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong VB đọc; hoàn thiện câu dựa vào từ ngữ cho sẵn. Kể lại được câu chuyện một cách đơn giản. Nghe viết đúng một đoạn văn ngắn. 
- HS nói và nghe thông qua trao đổi về nội dung của VB
- Có ý thức Yêu quý mọi người và sự quan tâm, thông cảm giữa con người trong cuộc sống.
*HS có cơ hội phát triển các năng lực, phẩm chất sau:
- Năng lực chung: 
+ Năng lực tự chủ, tự học: HS biết lắng nghe cô và các bạn đọc bài, tự đọc bài,  nghe câu hỏi và câu trả lời của bạn. HS tích cực tương tác để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giao tiếp, hợp tác: HS tham gia hoạt động  đọc nhóm, chia sẻ, đánh giá và tự đánh giá về các hoạt động học tập
+ Năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo: HS dựa trên vốn sống thực tế để thực hiện nhiệm vụ học tập
- Năng lực đặc thù: Năng lực ngôn ngữ và tư duy ngôn ngữ
- Phẩm chất: Nhân ái: Ý thức yêu quý mọi người.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  
 - GV: SGK, máy tính, Bài giảng Power Point.
- HS: SGK, vở, Sách tiếng Việt HS, vở tập viết.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
TIẾT 3
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu :
- Hát bài hát                                                        - Hát
2. Luyện tập – thực hành:
HĐ 5. Chọn từ ngữ để hoàn thiện câu và viết câu vào vở.  

	-  GV hướng dẫn HS làm việc nhóm để chọn từ ngữ phù hợp và hoàn thiện câu. 
 -  GV yêu cầu đại diện một số nhóm trình bày kết quả.  GV và HS thống nhất câu hoàn thiện.  

-  GV yêu cầu HS viết câu hoàn chỉnh vào vở.  GV kiểm tra và nhận xét bài của một số HS 
	HS làm việc nhóm để chọn từ ngữ phù hợp và hoàn thiện câu
a. Mấy chú chim sẻ dang nhảy nhót trên cành cây.
b. Người nào hay gây gổ thì sẽ không có bạn bè.  


	HĐ 6. Quan sát tranh và dùn từ ngữ trong khung để nói theo tranh.

	GV giới thiệu tranh và yêu cầu hs quan sát
- GV yêu cầu HS quan sát tranh nói ND tranh theo các từ đã gợi ý. 
-Gọi HS nói trước lớp . 
-GV nghe và nhận xét .
 - Lớp bình bầu bạn nói hay .
	-HS quan sát tranh 
-HS thực hiện nhóm đôi

-HS trình bày trước lớp




TIẾT 4
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	HĐ 7. Nghe viết  

	-  GV đọc to cả hai câu: Sói luôn thấy buồn bực vì sói không có bạn bè. Còn sóc lúc nào cũng vui vì sóc có nhiều bạn tốt.  
-   GV lưu ý HS một số vần đề chính tả trong đoạn viết, 
+ Viết lùi vào đầu dòng.  Viết hoa chữ cái đầu cầu, kết thúc câu có dấu chăm.  
+ Chữ dễ viết sai chính tả: nhanh trí.  
+ GV đọc từng câu cho HS viết.  Mỗi câu cần đọc theo từng cụm từ. Mỗi cụm từ đọc 2 -  3 lần.  GV cần đọc rõ ràng, chậm rãi, phù hợp với tốc độ viết của HS.  
+ Sau khi HS viết chỉnh tả, GV đọc lại một lần toàn đoạn văn và yêu cầu HS rà soát lỗi. 
+ GV kiểm tra và nhận xét bài của một số HS.  
	- HS đọc lại:  ĐT


HS ngồi đúng tư thế, cầm bút đúng cách



HS viết:  Nghe tiếng kêu cứu của kiến, /bồ câu nhanh trí /nhặt chiếc lá /thả xuống nước.  / 

+ HS đối vở cho nhau để rà soát lối

	HĐ 8. Chọn dấu thanh phù hợp thay cho chiếc lá.

	-  GV nêu nhiệm vụ và lưu ý HS từ ngữ cần tìm có thể có ở trong bài hoặc ngoài bài.  
- GV viết những từ ngữ này lên bảng. 
 - Cho hs đọc các từ ngữ vừa điền xong


HĐ 9: Giải ô chữ: Đi tìm nhân vật
	-  HS làm việc nhóm đôi 
-  HS nêu những từ ngữ tìm được
-  Một số ( 2 -  3 ) HS đánh vần, đọc trơn; mỗi HS chỉ đọc một số từ ngữ.  Lớp đọc đồng thanh một số lần. 

	-  GV gọi hs đọc câu đố?
-GV hd HS giải câu đố và viết vào vở
-Tên nhân vật cần tìm  ở cột dọc là Sóc
-Gọi hs trình bày kết quả
-  GV và HS khác nhận xét.  
	HS đọc câu đố
-HS viết kết quả giải đố vào vở

1. chim sâu; 2. Chó;  3. Mèo

	* tổng kết tiết học:
-  GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học GV tóm tắt lại những nội dung chính   GV tiếp nhận ý kiến phản hồi của HS về bài học.  
-  GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.  
	
-  HS nêu ý kiến về bài học ( hiểu hay chưa hiểu, thích hay không thích, cụ thể ở những nội dung hay hoạt động nào ). 
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Tiết 3:                                         Toán
Bài 31:  PHÉP TRỪ SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ 
CÓ MỘT CHỮ SỐ (tiết 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Thực hiện được phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số.
- Giải các bài toán thực tế có liên quan đến phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số.
*HS có cơ hội phát triển các năng lực, phẩm chất sau:
- Năng lực chung: 
+ Năng lực tự chủ, tự học: HS nhận nhiệm vụ học tập chuẩn bị tốt để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giao tiếp, hợp tác: trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập
+ Năng lực giải quyết vấn đề- sáng tạo:
- Năng lực đặc thù: Năng lực tư duy lập luận, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện học toán 
- Phẩm chất: Trách nhiệm: HS tham gia và có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ chung của nhóm; Chăm chỉ: HS tích cực tham gia các hoạt động học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY -  HỌC:
1. GV: 
-  Bộ đồ đùng học Toán 1
2. HS: Đồ dùng học toán 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -  HỌC:
TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu: Trò chơi: “Ai nhanh hơn” 
-GV đưa ra câu hỏi: Mỗi tổ làm 1 phép tính
Câu 1: Tính   
  52 + 4 = ?      68 – 5 = ?         87 – 3 =
Câu 2: Đặt tính rồi tính    
45 -5             37 – 5           68 - 7             
GVNX -  GV giới thiệu tựa bài.
2. Luyện tập - thực hành: 
 Bài 1. Đặt tính rồi tính
- Gọi HS nêu yêu cầu.
- GV gọi 3 HS lên bảng thực hiện phép tính, dưới lớp HS thực hiện vào vở.
- GV yêu cầu HS cùng bàn đổi vở kiểm tra kết quả lẫn nhau.
- Gọi HS nhận xét bài trên bảng.
- GV nhận xét.
* Bài 2:  Diều nào ghi phép tính có kết quả lớn hơn 55
- Gọi HS nêu yêu cầu.
- Cho HS thảo luận nhóm đôi, tìm phép tính.
-Gọi hs chia sẻ bài làm trước lớp
- GV nhận xét, sửa sai.
* Bài 3: Hai phép tính nào có cùng kết quả
- GV nêu yêu cầu 
H: Cây dừa có bao nhiêu quả?
H: Bạn đã hái xuống mấy quả? 
H: Trên cây còn lại bao nhiêu quả?
H: Muốn biết trên cây còn bao nhiêu quả ta làm tn?
-Yêu cầu hs làm bài
- GV gọi 3-4 HS đọc kết quả.
- GV nhận xét.
* Trò chơi 
-  GV nêu trò chơi, luật chơi
-Yêu cầu hs chơi
- Nhận xét, chữa bài
4. Củng cố, dặn dò:
-Bài học hôm nay giúp em biết thêm điều gì?
- Nhận xét tiết học 
	
-  cả lớp cùng chơi. 
-  HS tham gia.






- HS nêu
- HS lắng nghe, thực hiện
- HS lắng nghe.
- HS chia sẻ
- HS lắng nghe



- HS nêu yêu cầu
- HS thực hiện.

- HS chia sẻ  làm trước lớp, giải thích

-HS đọc yêu cầu 





-HS làm bài vào vở
- HS nêu kết quả.



-HS chơi theo nhóm
- Nhận xét, chữa bài

-Lắng nghe
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Tiết 4:	                    TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
BÀI 22: ĂN UỐNG HÀNG NGÀY (tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Kể được tên những thức ăn cần ăn trong  ngày để mau lớn và khoẻ mạnh.
- Biết tại sao phải ăn uống hằng ngày.
- Biết được cần phải ăn uống như thế nào để có sức khỏe tốt.    
- Có ý thức tự giác trong việc ăn uống hằng ngày: ăn nhiều loại thức ăn và uống đủ nước.
 Năng lực chung: Bài học góp phần hình thành ở học sinh:
- Năng lực tự chủ và tự học: Tự quan sát, phân tích hình ảnh, đặt câu hỏi, tìm hiểu về các hoạt động ăn uống hằng ngày.
– Giáo dục HS có ý thức trong việc ăn uống hàng ngày của mình
 *HS có cơ hội phát triển các năng lực, phẩm chất sau:
- Năng lực: tự chủ, tự học, giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo: nhận thức khoa học, vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học.
- Phẩm chất: Tinh thần trách nhiệm với sức khỏe của bản thân 
II. ĐỒ DÙNG DẠY -  HỌC:
1. GV: SGK
+ Một số loại thực phẩm, dụng cụ cho trò chơi. ( rổ,rá).
+ liệt kê nêu tên thực phẩm mà chúng ta ăn hàng ngày..
+Hình ảnh các thực phẩm ăn uống hằng ngày; hình ảnh mô tả một số hoạt động thường ngày của chúng ta. 
2. HS: SGK, dụng cụ trò chơi (nếu có).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 1

	1. Mở đầu: Khởi động 
- -GV tổ chức cho HS chơi trò chơi ‘Nói những việc nên, không nên khi ăn, uống để giúp cơ thể khỏe mạnh” 
- GV nhận xét, vào bài mới Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua bài: “ Bài 22 : Ăn, uống hằng ngày ” Tiết 2
2.Hoạt động khám phá
Hoạt động 3 : Lợi ích của việc ăn uống đầy đủ.
Mục tiêu : Học sinh nêu được lợi ích của việc em phải ăn, uống hằng ngày.
– Biết được hằng ngày phải ăn, uống như thế nào để có sức khỏe tốt.
– Hình thành và phát triển năng lực tự giác, giao tiếp và hợp tác.
– Hình thành và phát triển năng lực tự tìm tòi và khám phá.
a) Khám phá : Quan sát hình và nêu lợi ích của việc ăn, uống đầy đủ.
* Cách tiến hành: GV chia lớp thành 3 nhóm.
– Cho HS quan sát nhóm hình 1,2,3,4(Tr96-sgk) và trả lời câu hỏi.
Câu hỏi 1: Hình nào cho biết sự lớn lên của cơ thể ?
Câu hỏi 2: Hình nào cho biết các bạn có sức khỏe tốt ?
Câu hỏi 3: Hình nào cho biết các bạn học tập tốt ?
– GV nhận xét chốt câu trả lời đúng.
– GV hỏi : Nhờ đâu mà có sự lớn lên của cơ thể; nhờ đâu mà chúng ta có sức khỏe tốt, học tập tốt ?
+ Học sinh nêu GV nhận xét.
– GV hỏi : Vậy tại sao chúng ta phải ăn uống hằng ngày ? Lợi ích của việc ăn uống hằng ngày là gì?
+ GV nhận xét.
*GV chốt ý :
+  Chúng ta cần phải ăn , uống hằng ngày để cơ thể mau lớn , có sức khỏe và học tập tốt
+ Ăn uống hằng ngày đầy đủ chất cũng chính là tự các em biết yêu quý , chăm sóc cơ thể của mình đó các con  ạ.
– GV cho HS quan sát nhóm hình : 5,6,7,8 trang 96/SGK và cho cô biết vì sao bạn Minh bị đau bụng ?
GV chốt : Vì bạn Minh không rửa tay trước khi ăn và ăn nhiều đồ ăn vặt, uống nước chưa đun sôi.
b) Thực hành : Kể các việc làm để đảm bảo vệ sinh an toàn khi ăn, uống.
Mục tiêu : Học sinh nêu được các việc để đảm bảo vệ sinh an toàn khi ăn, uống.
* Cách tiến hành :
-GV cho học sinh quan sát các hình 1,2,3 trang 97 SGK và suy nghĩ và nêu các việc làm để đảm bảo an toàn khi ăn uống.
-Gọi HS nêu trước lớp
GV nhận xét.
GV chót ý : Để đảm bảo vệ sinh khi ăn uống chúng ta phải rửa thật sạch đồ ăn qua nước sạch và vệ sinh các đồ dùng ăn uống hằng ngày, che đậy các đồ ăn khi đẫ nấu song hoặc khi đã ăn xong.
c) Vận dụng : Thi kể em và người thân đã làm để lựa chọn đồ ăn, thức uống an toàn.
Mục tiêu : HS nêu được cách chọn lựa đồ ăn thức uống an toàn.
* Cách tiến hành :
GV cho hs cả lớp quan sát các hình 1,2,3 trang 97/SGK và nêu các cách lựa chọn đồ ăn.
-GV cho HS thi ai tìm được nhiều cách lựa chọn đồ ăn thức uống an toàn. 
-Chia lớp thành 4 nhóm thảo luận ghi vào phiếu bài tập và đại diện các nhóm nêu.
- GV ghi lên bảng và nhận xét.
Nhóm nào thắng sẽ được phần quà.
* Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh: Hiện nay trên thị trường người ta đã dùng nhiều loại thuốc kích thích, thuốc trừ sâu, thuốc tăng trọng, chất bảo quản…làm cho môi trường bị ô nhiễm, thực phẩm bị ảnh hưởng. Do vậy khi mua để dùng, các con cần nói với bố mẹ, ông bà nên lựa chọn các loại thực phẩm sạch, tươi, đảm bảo rõ nguồn gốc, còn hạn sử dụng. Các loại thức ăn cần phải rửa sạch hoặc nấu chín trước khi dùng làm thức ăn để phòng ngộ độc.
  Nên tuyên truyền với gia đình và mọi người xung quanh không nên dùng các loại thuốc kích thích, thuốc trừ sâu quá liều lượng cho phép.
  Các vỏ thức ăn, đồ uống dùng xong phải bỏ vào sọt rác dù ở nhà hay ở trường. Một số em đến trường ăn sáng, các túi bóng và hộp nhựa ăn xong các em phải bỏ vào thùng rác theo đúng qui định để giữ cho trường, lớp luôn sạch đẹp để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và mọi người xung quanh.
* Hoạt động nhắc nhở :
– Khi đi học giữa thời tiết nắng nóng các con sẽ làm gì ? để bổ sung lượng nước cho cơ thể?
– Để có một cơ thể khỏe mạnh và tránh được bệnh tật các con cần ăn, uống đầy đủ và an toàn như thế nào?
* Kết luận : Ăn, uống đầy đủ, an toàn giúp cơ thể khỏe mạnh và phòng tránh bệnh tật.
4. Đánh giá 
-GV yêu cầu HS kể được tên một số thức ăn, đồ uống có lợi cho sức khỏe, biết lên thực đơn một bữa ăn đảm bảo cho sức khỏe. 
5. Hướng dẫn về nhà 
-Yêu cầu HS tự lên thực đơn 3 bữa ăn trong ngày. 
* Tổng kết tiết học
- Nhắc lại nội dung bài học
- Nhận xét tiết học
- Hướng dẫn hs chuẩn bị bài sau
	
- HS tham gia chơi




















- HS quan sát hình trong SGK và trả lời
-Hình 2

-Hình 4

-HS : Hình 3


-HSTL

- HS Bạn Minh mời bố mẹ ăn cơm
-HSTL


- HS nhận xét 
-Lắng nghe






-HS quan sát và TLCH


- HS lắng nghe







- HS quan sát và thảo luận


- HS trình bày
– HS nhóm khác nhận xét,
- HS lắng nghe









- HS quan sát và nêu




-HS chia sẻ trước lớp

-HS nhận xét

-Lắng nghe























-HSTL




-HS lắng nghe








-HS thực hiện
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